
1/16

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31214565817 Dương Vân An MGT 201 SA K31QLC

2 31202746946 Bùi Minh Anh MGT 201 SA K31QEC

3 31206276153 Cù Hoàng Vân Anh MGT 201 SA K31QTM

4 30218058185 Nguyễn Hửu Ánh MGT 201 SA K30DLK

5 31204641176 Trần Ngọc Ánh MGT 201 SA K31QTM

6 31204676281 Doãn Thị Ngọc Ánh MGT 201 SA K31QTM

7 31214472364 Hoàng Chí Bảo MGT 201 SA K31QTN

8 31214569656 Lê Nguyễn Tấn Bình MGT 201 SA K31QLC

9 31204463788 Bùi Thị Minh Châu MGT 201 SA K31QTN

10 31214475764 Ung Nho Cương MGT 201 SA K31QTN

11 31214552774 Phùng Tiến Cường MGT 201 SA K31QLC

12 31214467970 Hồ Quảng Đại MGT 201 SA K31QTN

13 31214369777 Lê Thành Đạt MGT 201 SA K31QTH

14 31214845977 Ngô Minh Thành Đạt MGT 201 SA K31QTC

15 31206160717 Lương Thị Ngọc Diệp MGT 201 SA K31VQC

16 31204656109 Ngô Thị Mỹ Duyên MGT 201 SA K31QDM

17 30208162511 Trần Thị Hà Giang MGT 201 SA K30DLL

18 31204653624 Phan Nguyễn Trường Giang MGT 201 SA K31QTM

19 30209446293 Nguyễn Thị Ngọc Hà MGT 201 SA K30QNH

20 31204645410 Vũ Thị Thanh Hà MGT 201 SA K31QTM
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2/16

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 405 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31214959624 Nguyễn Phan Đức Hải MGT 201 SA K31KDN

2 30208062775 Trịnh Nguyễn Gia Hân MGT 201 SA K30DLK

3 31204660484 Lê Thị Bảo Hân MGT 201 SA K31QTM

4 31204160874 Phan Thị Thanh Hằng MGT 201 SA K31QEC

5 31204630626 Nguyễn Thị Thanh Hằng MGT 201 SA K31QTM

6 31204650988 Nguyễn Thị Lệ Hằng MGT 201 SA K31QTM

7 31200463980 Võ Phương Hiền MGT 201 SA K31QTH

8 31204436179 Trần Thị Thanh Hiền MGT 201 SA K31QTN

9 31214571184 Trần Đình Hiếu MGT 201 SA K31QLC

10 30214655661 Vạn Bảo Hoàng MGT 201 SA K30QDM

11 31204666635 Lâm Gia Huệ MGT 201 SA K31QTM

12 30215152892 Lê Gia Huy MGT 201 SA K30LKT

13 30216355025 Tôn Thanh Huy MGT 201 SA K30LKT

14 31214662408 Hồ Văn Quân Huy MGT 201 SA K31QTM

15 31204664515 Đặng Nguyễn Khánh Huyền MGT 201 SA K31QDM

16 31204564181 Bùi Thị Kim Khánh MGT 201 SA K31QLC

17 31204976767 Trương Trần Ngọc Khánh MGT 201 SA K31KDN

18 31208470935 Trần Thị Vân Khánh MGT 201 SA K31DLK

19 31212548499 Phạm Hoàng Khánh MGT 201 SA K31QTH NỢ HP

20 31214163348 Lê Hoàng Kiệt MGT 201 SA K31QEC

21 31204551450 Mai Thị Hồng Kiều MGT 201 SA K31QLC
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3/16

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 405 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31216169699 Trần Tấn Kỳ MGT 201 SA K31VQC

2 31218139604 Phùng Tùng Lâm MGT 201 SA K31DLK

3 30205160872 Đào Khánh Linh MGT 201 SA K30LTH

4 30208121175 Nguyễn Thị Thuỳ Linh MGT 201 SA K30DLL

5 31204341050 Ngô Thị Ái Linh MGT 201 SA K31KDN

6 31204446900 Phạm Nhật Linh MGT 201 SA K31QTN

7 31208175097 Lý Thị Thanh Loan MGT 201 SA K31DLK

8 31204630000 Lương Hoàng Long MGT 201 SA K31QDM

9 30200459986 Nguyễn Khánh Ly MGT 201 SA K30DLL

10 31214629260 Nguyễn Văn Mạnh MGT 201 SA K31QTM NỢ HP

11 31204659712 Trần Thị Mỹ Nga MGT 201 SA K31QTM

12 31204349369 Trần Thị Kim Ngân MGT 201 SA K31QTH

13 31214356679 Tăng Gia Nghĩa MGT 201 SA K31QTH

14 31204468434 Lý Thị Kim Ngọc MGT 201 SA K31QTN

15 31205040615 Trần Thị Linh Nguyệt MGT 201 SA K31QDM

16 31204640728 Nguyễn Thanh Nhàn MGT 201 SA K31QTM

17 31214463319 Phạm Quốc Nhật MGT 201 SA K31QTN

18 31204334918 Thái Tuyết Nhi MGT 201 SA K31QTH

19 31204537651 Lê Thảo Nhi MGT 201 SA K31QLC

20 31204570615 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi MGT 201 SA K31QEC

21 31204636113 Nguyễn Thị Yến Nhi MGT 201 SA K31QDM
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4/16

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 408 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31208053945 Phạm Thị Tuyết Nhi MGT 201 SA K31DLK

2 31204563886 Nguyễn Anh Như MGT 201 SA K31QLC

3 31209421283 Trần Thị Quỳnh Như MGT 201 SA K31KDN

4 31204554519 Phan Thị Cẩm Nhung MGT 201 SA K31QLC

5 31204974982 Nguyễn Thị Pháp MGT 201 SA K31KDN

6 31214163584 Nguyễn Phong PhươngPháp MGT 201 SA K31QEC

7 31214869785 Đoàn Gia Phát MGT 201 SA K31QTN

8 31212452680 Nguyễn Lâm Phi MGT 201 SA K31QLC

9 31214652394 Nguyễn Hoàng Phi MGT 201 SA K31QDM

10 31204162268 Nguyễn Thiên Hồng Phúc MGT 201 SA K31QEC

11 31214352512 Nguyễn Hồng Phúc MGT 201 SA K31QTH

12 31204449438 Văn Nguyễn Thu Phương MGT 201 SA K31QTN

13 31204521695 Nghiêm Nguyễn UyênPhương MGT 201 SA K31QLC

14 31204575112 Trương Thị Thu Phương MGT 201 SA K31QLC

15 31208269267 Nguyễn Thị Kim Phương MGT 201 SA K31DSG

16 31214476321 Đỗ Tấn Quốc MGT 201 SA K31QTN

17 31214448892 Lê Quốc Quy MGT 201 SA K31QTN

18 31208038639 Nguyễn Lê Như Quỳnh MGT 201 SA K31DLK

19 31208051733 Đoàn Thị Tuyết Sương MGT 201 SA K31DLK

20 31214563567 Phạm Thành Tâm MGT 201 SA K31QLC

21 31201131383 Võ Thanh Thành MGT 201 SA K31QTH

22 31204543330 Lê Thị Ngọc Thành MGT 201 SA K31DSG

23 31214650657 Ngô Phi Thành MGT 201 SA K31QTM

24 31204572905 Nguyễn Phương Thảo MGT 201 SA K31QLC
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5/16

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 409 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31204660015 Chung Thị Thanh Thảo MGT 201 SA K31QTM

2 31204671934 Nguyễn Dương ThanhThảo MGT 201 SA K31QTM

3 31206560329 Trà Thanh Thảo MGT 201 SA K31QLC

4 31206647168 Nguyễn Thị Phương Thảo MGT 201 SA K31DSG

5 31208247300 Lê Ngọc Phương Thảo MGT 201 SA K31DSG

6 31204667075 Huỳnh Thị Anh Thư MGT 201 SA K31QTM

7 31206175061 Trần Thị Thư MGT 201 SA K31VQC

8 31206640895 Hoàng Minh Thư MGT 201 SA K31QTH

9 31204572986 Tán Kim Thy MGT 201 SA K31LKT

10 31204666297 Lương Mai Thy MGT 201 SA K31QDM

11 31206550302 Nguyễn Ngọc Bảo Thy MGT 201 SA K31QEC

12 31204372597 Nguyễn Thị Thủy Tiên MGT 201 SA K31QTH

13 31205069827 Trần Thị Tiền MGT 201 SA K31KKT

14 31204464745 Phạm Thị Thùy Trâm MGT 201 SA K31QTN

15 31204674041 Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm MGT 201 SA K31QTM

16 31204171901 Hồ Bảo Trân MGT 201 SA K31QEC

17 31204675590 Cai Thái Hoàng Trân MGT 201 SA K31QEC

18 31206132944 Dương Hải Trân MGT 201 SA K31VQC

19 31208050315 Đinh Thị Huyền Trang MGT 201 SA K31DLK

20 31214571485 Nguyễn Đức Minh Trí MGT 201 SA K31QLC
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6/16

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 411 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31204464007 Võ Thị Kiều Trinh MGT 201 SA K31QTN

2 31204776054 Nguyễn Thị Thùy Trinh MGT 201 SA K31QNT

3 31214657885 Ngô Trần Trọng MGT 201 SA K31QDM

4 31214665950 Lương Nhật Trung MGT 201 SA K31QTM

5 30208030102 Nguyễn Anh Tú MGT 201 SA K30DLK

6 31214655482 Vũ Văn Tú MGT 201 SA K31QTM

7 31214466012 Võ Nhật Tuân MGT 201 SA K31QTN

8 31205175667 Thân Bảo Uyên MGT 201 SA K31LKT

9 31208050360 Phùng Trần Phương Uyên MGT 201 SA K31DLK

10 31204674924 Lê Thị Phương Vi MGT 201 SA K31QTM

11 31204557044 Võ Thị Tường Vy MGT 201 SA K31QLC

12 31206557580 Nguyễn Thị Tường Vy MGT 201 SA K31QTN

13 31204653901 Đoàn Thị Vân Anh MGT 201 SC K31QTN

14 31206873403 Lê Hoàng Phương Anh MGT 201 SC K31QTN

15 31204164196 Tô Như Ánh MGT 201 SC K31QEC

16 31204975946 Nguyễn Trần Nguyệt Ánh MGT 201 SC K31KDN

17 31218069700 Đặng Văn Bảo MGT 201 SC K31DLK

18 31204459660 Lê An Bình MGT 201 SC K31QTN

19 31212356369 Huỳnh Ngọc Bình MGT 201 SC K31QEC

20 30208064811 Nguyễn Ngọc Khánh Châu MGT 201 SC K30DLK
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7/16

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 414 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31204461838 Bùi Thị Ngọc Châu MGT 201 SC K31QNT

2 31204854367 Lê Nguyễn Bảo Châu MGT 201 SC K31KKT

3 31204920874 Đào Thị Linh Chi MGT 201 SC K31KDN

4 30215244869 Nguyễn Tấn Danh MGT 201 SC K30LTH

5 31218152607 Lê Tấn Đạt MGT 201 SC K31DLL

6 30205156418 Phạm Hồ Điệp MGT 201 SC K30LKT

7 31204642322 Võ Đình Đình MGT 201 SC K31QTM

8 31214574669 Hoàng Thành Đô MGT 201 SC K31QLC

9 31204660918 Nguyễn Thị Thùy Dung MGT 201 SC K31QTN

10 31206258497 Phùng Thị Mỹ Dung MGT 201 SC K31QLC

11 31214959502 Dương Lê Dũng MGT 201 SC K31KKT

12 31204543377 Bạch Nguyễn Thùy Dương MGT 201 SC K31QLC

13 31204359151 Nguyễn Thị Thùy Duyên MGT 201 SC K31QTH NỢ HP

14 31204363671 Huỳnh Mỹ Duyên MGT 201 SC K31QTH

15 31204461893 Nguyễn Thị Duyên MGT 201 SC K31QTN

16 31208172485 Phạm Trà Giang MGT 201 SC K31DLL

17 30208164586 Đinh Thúy Hằng MGT 201 SC K30DLL NỢ HP

18 31204374334 Phạm Thị Hằng MGT 201 SC K31QNT

19 31204664728 Trần Thị Thúy Hằng MGT 201 SC K31QTM

20 31204963806 Võ Nguyễn Diệu Hiền MGT 201 SC K31KDN
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8/16

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 416 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31218162451 Nguyễn Trung Hiếu MGT 201 SC K31DLK

2 31214274694 Lê Võ Thanh Hoàng MGT 201 SC K31QIE

3 31218051101 Lê Minh Hoàng MGT 201 SC K31DLK NỢ HP

4 28214351104 Hoàng Huy Hùng MGT 201 SC K29HP-QTH NỢ HP

5 31210353411 Nguyễn Quốc Hưng MGT 201 SC K31DLK

6 31204327354 Phạm Thị Lan Hương MGT 201 SC K31QTH

7 31214353089 Ngô Văn Anh Huy MGT 201 SC K31QTH

8 31218065707 Hồ Gia Huy MGT 201 SC K31DLK

9 31204959723 Phạm Thị Thuý Huyền MGT 201 SC K31KDN

10 31214547561 Đinh Quốc Khánh MGT 201 SC K31QLC

11 31204572435 Trần Kiến Lam MGT 201 SC K31QLC

12 31204422145 Nguyễn Thu Lành MGT 201 SC K31KDN

13 30208125023 Lê Thị Kim Liên MGT 201 SC K30DLL

14 31204464455 Đặng Thị Mỹ Linh MGT 201 SC K31QTN

15 31204663949 Huỳnh Nguyễn Trúc Linh MGT 201 SC K31QTH

16 31204664996 Trần Thị Ngọc Linh MGT 201 SC K31QDM

17 31204950537 Mai Thùy Linh MGT 201 SC K31KDN

18 31204163998 Hồ Ngọc Yến Loan MGT 201 SC K31QEC

19 31204468666 Nguyễn Mai Ly MGT 201 SC K31QTN

20 31204661994 Nguyễn Thị Cẩm Ly MGT 201 SC K31QTM

21 31204663673 Võ Thúy Cẩm Ly MGT 201 SC K31QTM
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9/16

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 416 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30215150992 Nguyễn Thanh Mạnh MGT 201 SC K30LKT

2 31204469375 Lê Nguyễn Như Minh MGT 201 SC K31QTN

3 31204138679 Phạm Thị Trà My MGT 201 SC K31QEC

4 31204658151 Nguyễn Lê Hải My MGT 201 SC K31QTM

5 31204364764 Đỗ Kiều Ly Na MGT 201 SC K31QTH

6 31204367337 Lê Nữ Thùy Na MGT 201 SC K31QTH

7 31204460814 Mai Bảo Na MGT 201 SC K31QTN

8 31200452091 Trần Nguyễn Hoàng Ngân MGT 201 SC K31QTH

9 31204463689 Nguyễn Thị Thúy Ngân MGT 201 SC K31QTH

10 31208159964 Nguyễn Thị Thuý Ngân MGT 201 SC K31DLL

11 31204976725 Huỳnh Thị Tố Nghi MGT 201 SC K31QTH

12 31204141998 Nguyễn Thị Bảo Ngọc MGT 201 SC K31QEC

13 31204654360 Nguyễn Thanh Ngọc MGT 201 SC K31QDM

14 31204660405 Vũ Thị Thanh Ngọc MGT 201 SC K31QDM

15 31204937146 Đinh Hoàng Hoài Ngọc MGT 201 SC K31KDN

16 31204574835 Đặng Hàm Nguyên MGT 201 SC K31QLC

17 31214572333 Huỳnh Nguyễn Đức Nguyên MGT 201 SC K31QLC

18 31204664746 Phạm Hoàng Uyên Nhã MGT 201 SC K31QTM

19 31204943768 Võ Thị Bích Nhật MGT 201 SC K31KDN

20 31204850572 Ngô Thị Tuyết Nhi MGT 201 SC K31KKT

21 31204655856 Nguyễn Thị Vân Như MGT 201 SC K31QDM
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10/16

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31204642315 Nguyễn Thị Yến Nữ MGT 201 SC K31KDN

2 31204347163 Mạc Thị Kiều Oanh MGT 201 SC K31QTH

3 31215066828 Trần Minh Phát MGT 201 SC K31KKT

4 31200460752 Nguyễn Thị Mai Phương MGT 201 SC K31QTM

5 31204949218 Ông Thị Cẩm Phương MGT 201 SC K31KDN

6 31204472872 Trần Thu Phượng MGT 201 SC K31QTN

7 31214354186 Nguyễn Xuân Quang MGT 201 SC K31QTH

8 31214440299 Bùi Trần Nhật Quang MGT 201 SC K31QTN

9 31204160244 Hứa Thùy Quyên MGT 201 SC K31QEC

10 30205156453 Nguyễn Thị Như Quỳnh MGT 201 SC K30LTH

11 31204946942 Trần Thị Diệu Quỳnh MGT 201 SC K31KKT

12 31204961766 Phạm Thị Như Quỳnh MGT 201 SC K31KDN

13 31204970897 Võ Ngọc Ánh Quỳnh MGT 201 SC K31KDN

14 31205059631 Đào Vân Quỳnh MGT 201 SC K31KKT

15 30215256384 Lê Văn Nhật Tâm MGT 201 SC K30LTH NỢ HP

16 31218048904 Bùi Duy Thắng MGT 201 SC K31DLK

17 31214520786 Phan Lê Trung Thành MGT 201 SC K31QLC

18 31214959295 Nguyễn Quang Thành MGT 201 SC K31KDN

19 31204160495 Phan Nguyễn Thanh Thảo MGT 201 SC K31QEC

20 31204342271 Phạm Lâm Ngọc Thảo MGT 201 SC K31QTH

21 31204674058 Nguyễn Thị Thanh Thảo MGT 201 SC K31QLC

22 31204159706 Lê Dương Minh Thư MGT 201 SC K31QEC

23 31204164194 Võ Ngọc Anh Thư MGT 201 SC K31QEC

24 31204350957 Lê Thị Kim Thư MGT 201 SC K31QTH
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31204738696 Nguyễn Ánh Kiều Thư MGT 201 SC K31QTD

2 31216166785 Bùi Lê Thuận MGT 201 SC K31VQC

3 31204469246 Trương Thị Thanh Thủy MGT 201 SC K31QTN

4 31214166985 Văn Tiến MGT 201 SC K31QEC

5 31204866283 Lê Trần Hương Trà MGT 201 SC K31QTN

6 31204464575 Bùi Thị Bích Trâm MGT 201 SC K31QTN

7 31204574448 Phạm Mai Trâm MGT 201 SC K31QLC

8 31208252257 Trần Thị Bảo Trâm MGT 201 SC K31QTH

9 31200442247 Lê Thị Kiều Trang MGT 201 SC K31QTH

10 31204466148 Nguyễn Huỳnh ThanhTrúc MGT 201 SC K31QTN

11 31204659838 Trần Thị Mai Trúc MGT 201 SC K31QEC

12 31204563102 Trần Thái Bảo Tuyền MGT 201 SC K31QLC

13 31204570739 Lê Thị Uyên MGT 201 SC K31QLC

14 31204649256 Nguyễn Hoàng Tú Uyên MGT 201 SC K31QDM

15 30208158168 Nguyễn Thị Vi MGT 201 SC K30DLL

16 31214176493 Đinh Đại Vĩ MGT 201 SC K31QEC NỢ HP

17 31214563259 Dương Đình Viên MGT 201 SC K31QLC

18 30214626479 Nguyễn Thành Vinh MGT 201 SC K30QDM

19 31204469845 Nguyễn Phan Thảo Vy MGT 201 SC K31QTN

20 31204574962 Trần Thị Yến Vy MGT 201 SC K31QLC
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31204664013 Nguyễn Thị Khánh Vy MGT 201 SC K31QTM NỢ HP

2 30205122806 Nguyễn Như Ý MGT 201 SC K30LKT

3 31204460851 Nguyễn Như Ý MGT 201 SC K31QTN

4 30204137950 Lê Nguyễn Hoàng Anh MGT 201 SE K30QDM

5 31200443342 Trần Thị Vân Anh MGT 201 SE K31QTH

6 31204654565 Phan Thị Lan Anh MGT 201 SE K31QTM

7 31214351495 Phạm Phan Ý Anh MGT 201 SE K31QTH

8 30218157968 Nguyễn Hồ Ngọc Bảo MGT 201 SE K30DLL

9 31210444347 Hà Gia Bảo MGT 201 SE K31QTH

10 31218149134 Hoàng Gia Bảo MGT 201 SE K31DLL

11 30208457889 Đào Thị Quỳnh Chi MGT 201 SE K30DLK

12 30214552590 Đoàn Trọng Cường MGT 201 SE K30QLC

13 31214359425 Hoàng Mai Hàm Đan MGT 201 SE K31QTH

14 30208024746 Cao Thị Diễm MGT 201 SE K30QTN NỢ HP

15 30204127579 Trần Thị Mỹ Diệu MGT 201 SE K30QEC

16 31218171387 Nguyễn Trọng Dũ MGT 201 SE K31DLL

17 29218065617 Lê Ngọc Hoài Đức MGT 201 SE K29DLK NỢ HP

18 30209349918 Phan Lê Hồng Duyên MGT 201 SE K30QTH

19 31204960127 Lê Thị Mỹ Duyên MGT 201 SE K31KDN

20 30208157984 Lê Nguyễn Việt Hà MGT 201 SE K30DLL
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31204667857 Hoàng Ngọc Bảo Hân MGT 201 SE K31QTH

2 30208162519 Nguyễn Thị Hằng MGT 201 SE K30DLL

3 31200472863 Phan Thị Thanh Hằng MGT 201 SE K31QTH

4 31204660612 Phan Thị Diễm Hằng MGT 201 SE K31QDM NỢ HP

5 30204542906 Lương Trần Diệu Hiền MGT 201 SE K30QLC

6 31204436793 Bùi Thị Hiền MGT 201 SE K31QTN

7 30218158003 Trịnh Duy Hiếu MGT 201 SE K30DLL

8 30207147890 Nguyễn Thị Thu Hoa MGT 201 SE K30QDM

9 30211133640 Đặng Văn Trường Hưng MGT 201 SE K30DLK

10 30216754914 Thái Duy Hưng MGT 201 SE K30QLC NỢ HP

11 30218162546 Thái Trần Duy Hưng MGT 201 SE K30DLL

12 31204342563 Nguyễn Thị Hồng Hương MGT 201 SE K31QTH

13 30218034451 Nguyễn Đăng Huy MGT 201 SE K30DLK

14 31204463843 Cao Nhật Ngọc Khoa MGT 201 SE K31QTN

15 31214671476 Phan Anh Kiệt MGT 201 SE K31QTH

16 31204359232 Nguyễn Khánh Linh MGT 201 SE K31QTH

17 31204360077 Phạm Thị Ngọc Linh MGT 201 SE K31QTH

18 30214552381 Lê Quang Lộc MGT 201 SE K30QLC

19 31204358110 Văn Thị Khánh Ly MGT 201 SE K31QTH

20 31204443829 Đinh Thị Khánh Ly MGT 201 SE K31QTN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



14/16

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31204570924 Nguyễn Đồng Thanh Mai MGT 201 SE K31QLC

2 30208149235 Nguyễn Thị Thu Mãi MGT 201 SE K30DLL

3 30205156479 H' Vi Na Mlô MGT 201 SE K30LTH

4 31204560095 Lê Thị Kiều My MGT 201 SE K31QLC

5 31204570791 Huỳnh Nguyễn Kiều My MGT 201 SE K31QLC

6 31214376576 Nguyễn Đức Mỹ MGT 201 SE K31QTH NỢ HP

7 30208026917 Nguyễn Nhật Thảo Na MGT 201 SE K30DLK

8 31204546251 Cao Thị Ly Na MGT 201 SE K31QLC

9 31205236294 Nguyễn Thị Ny Na MGT 201 SE K31LTH

10 30205144309 Lê Nguyễn Xuân Ngân MGT 201 SE K30LKT

11 31200449436 Mã Phước Phương Ngân MGT 201 SE K31QTH

12 30204933552 Nguyễn Thị Bích Ngọc MGT 201 SE K30QTH

13 30208022526 Đỗ Thị Bích Ngọc MGT 201 SE K30DLL

14 31206625349 Nguyễn Thị Bảo Ngọc MGT 201 SE K31QTM

15 31214848052 Nguyễn Bá Ngọc MGT 201 SE K31QNH NỢ HP

16 31204650342 Nguyễn Ngọc Khánh Nguyên MGT 201 SE K31QTM

17 31204460950 Dương Thị Ánh Nguyệt MGT 201 SE K31QTN

18 30218158075 Lê Văn Nhàn MGT 201 SE K30DLL

19 31204359735 Trương Y Nhân MGT 201 SE K31QTH

20 30208152197 Hồ Uyển Nhi MGT 201 SE K30DLL

21 31204558038 Trần Quỳnh Như MGT 201 SE K31QLC

22 31204674379 Lê Ngọc Oanh MGT 201 SE K31QTM

23 31218153325 Trần Văn Phong MGT 201 SE K31DLL

24 30212326664 Nguyễn Quang Phúc MGT 201 SE K30DLK
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30215160897 Châu Hoàng Phúc MGT 201 SE K30LKT

2 31204668769 Phan Thị Phương MGT 201 SE K31QDM

3 31206254026 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh MGT 201 SE K31QLC

4 31208268823 Nguyễn Lê Như Quỳnh MGT 201 SE K31LKT

5 30215220291 Lã Minh Tâm MGT 201 SE K30LTH

6 31204572999 Nguyễn Thị Tố Tâm MGT 201 SE K31QLC

7 27203830597 Nguyễn Khương ThanhThảo MGT 201 SE K30QEC

8 30206664193 Nguyễn Hồ Anh Thư MGT 201 SE K30DSG

9 30208246365 Trần Thị Anh Thư MGT 201 SE K30DSG

10 30206633891 Dương Thị Mỹ Thuận MGT 201 SE K30DSG NỢ HP

11 31204300264 Nguyễn Thị Thanh Thúy MGT 201 SE K31QTH

12 31200443271 Hoàng Thanh Thủy MGT 201 SE K31QTH

13 30206645078 Lê Phạm Khánh Thy MGT 201 SE K30DSG

14 30208260773 Nguyễn Thị Thủy Tiên MGT 201 SE K30DSG

15 31204476514 Hồ Thị Thanh Trà MGT 201 SE K31QTN

16 31205260667 Phạm Thị Bích Trâm MGT 201 SE K31LTH

17 31204130542 Trần Thị Thùy Trang MGT 201 SE K31QEC

18 31204653783 Lê Thị Trang MGT 201 SE K31QDM

19 31204659185 Hồ Quỳnh Trang MGT 201 SE K31QDM

20 29208025797 Lê Vũ Kiều Trinh MGT 201 SE K29DLK
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 511 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204653436 Đoàn Thị Kiều Trinh MGT 201 SE K30QTH

2 31204559773 Trần Thị Kiều Trinh MGT 201 SE K31QLC

3 31204659761 Lê Ngọc Trinh MGT 201 SE K31QTM

4 30208158151 Phạm Thị Thanh Trúc MGT 201 SE K30DLL

5 31204365424 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc MGT 201 SE K31QTH

6 31208149310 Huỳnh Nguyễn ThanhTrúc MGT 201 SE K31DLL

7 30214860568 Ngô Văn Trung MGT 201 SE K30QNH

8 30218553849 Nguyễn Anh Tuấn MGT 201 SE K30QTH

9 30205139953 Phạm Thị Hoàng Tuyền MGT 201 SE K30LKT

10 30208158158 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MGT 201 SE K30DLL

11 31204659909 Trần Bội Tuyền MGT 201 SE K31QTM

12 31204643512 Trương Thị Tuyết MGT 201 SE K31QTM

13 30208163514 Lê Thị Kiều Vi MGT 201 SE K30DLL NỢ HP

14 31210471683 Trương Đình Việt MGT 201 SE K31QTH

15 30208162711 Phạm Thị Kim Vũ MGT 201 SE K31DLL NỢ HP

16 30208133237 Nguyễn Thị Kim Vy MGT 201 SE K30DLL

17 30208162715 Nguyễn Thị Thảo Vy MGT 201 SE K30DLL NỢ HP

18 31214162858 Lương Gia Vỹ MGT 201 SE K31QTH

19 31206561767 Nguyễn Thị Như Ý MGT 201 SE K31QLC

20 0 0 0 0 0 0
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